
 

Địa chỉ: Số 1, Nguyễn Cao, Phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh.  
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UBND TỈNH BẮC NINH 

SỞ Y TẾ 
 

  Số:            /QĐ-SYT  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

        Bắc Ninh, ngày        tháng 7 năm 2026 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ BẮC NINH 

 Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về 

quản lý mỹ phẩm; Thông tư số 34/2025/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tư số 06/2011/TT-BYT; 

Căn cứ Quyết định số 02/2025/QĐ-UBND ngày 01/7/2025 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn của Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh;  

Căn cứ đề nghị tại Công văn ngày 24/6/2026 của Công ty TNHH sản xuất 

dược mỹ phẩm quốc tế Korea và Công văn ngày 10/7/2026 của Công ty TNHH 

Nanocare R&D; 

 Xét đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ Dược, Sở Y tế, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1: Thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do các cơ 

sở trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh sản xuất, công bố (Có phụ lục kèm theo). 

*Lý do: Tổ chức, cá nhân đứng tên trên phiếu tiếp nhận công bố sản phẩm 

mỹ phẩm có văn bản đề nghị thu hồi tự nguyện số tiếp nhận Phiếu công bố sản 

phẩm mỹ phẩm. 

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.  

Điều 3: Trưởng các Phòng thuộc Sở Y tế và các tổ chức, cá nhân có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 Nơi nhận:                                                                       
- Điều 3; 

- Cục Quản lý Dược; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Sở Y tế các tỉnh/thành phố; 

- Website http://syt.bacninh.gov.vn; 

- Lưu: VT, NVD. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Hưng 

mailto:syt@bacninh.gov.vn
http://syt.bacninh.gov.vn/
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PHỤ LỤC 

DANH MỤC SẢN PHẨM MỸ PHẨM THU HỒI SỐ TIẾP NHẬN 

PHIẾU CÔNG BỐ SẢN PHẨM MỸ PHẨM 

 (Kèm theo Quyết định số             /QĐ-SYT ngày         /7/2026 của Giám đốc Sở Y tế Bắc Ninh) 

STT 
Tên sản phẩm ghi trên Phiếu 

công bố sản phẩm mỹ phẩm 

Số tiếp nhận 

Phiếu công bố 

sản phẩm mỹ 

phẩm 

Ngày cấp 

số tiếp 

nhận Phiếu 

công bố 

Tên, địa chỉ tổ chức, cá 

nhân chịu trách nhiệm 

sản xuất ghi trên Phiếu 

công bố sản phẩm mỹ 

phẩm 

Tên, địa chỉ tổ chức, cá nhân chịu 

trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị 

trường ghi trên Phiếu công bố sản 

phẩm mỹ phẩm 

1.  Hudika'S Sunscreen 
360/21/CBMP-

BN 
23/12/2021 

Công ty TNHH sản xuất 

dược mỹ phẩm quốc tế 

KOREA (Địa chỉ trên 

Phiếu công bố sản phẩm 

mỹ phẩm: Khu phố Kim 

Thiều, Phường Hương 

Mạc, Thành phố Từ Sơn, 

Bắc Ninh) 

Công Ty TNHH Quốc Tế HDIKA 

(Địa chỉ trên Phiếu công bố sản 

phẩm mỹ phẩm: Thôn Tiến Thịnh, 

xã Tiến Thắng, huyện Yên Thế, tỉnh 

Bắc Giang, Việt Nam.) 

2.  Diamond Skin 
362/21/CBMP-

BN 
23/12/2021 

3.  Cleansing Micallar Water 
363/21/CBMP-

BN 
23/12/2021 

4.  Serum Ladies Skin 
364/21/CBMP-

BN 
23/12/2021 

5.  Saffron Extract Toner 
366/21/CBMP-

BN 
23/12/2021 

6.  Detox Beauty 
367/21/CBMP-

BN 
23/12/2021 

7.  Skin White 5 Day 
368/21/CBMP-

BN 
23/12/2021 

8.  Skin Scrub 
369/21/CBMP-

BN 
23/12/2021 

9.  PERPECT UV ESSENCE 42/22/CBMP-BN 08/02/2022 CÔNG TY TNHH SKIN SEHERA 

(Địa chỉ trên Phiếu công bố sản 

phẩm mỹ phẩm: 491/14/18 

NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU, 

PHƯỜNG 2, QUẬN 3, THÀNH 

10.  WHITENING PORE CREAM 43/22/CBMP-BN 08/02/2022 

11.  SECRECT Ò BEAUTY 44/22/CBMP-BN 08/02/2022 
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STT 
Tên sản phẩm ghi trên Phiếu 

công bố sản phẩm mỹ phẩm 

Số tiếp nhận 

Phiếu công bố 

sản phẩm mỹ 

phẩm 

Ngày cấp 

số tiếp 

nhận Phiếu 

công bố 

Tên, địa chỉ tổ chức, cá 

nhân chịu trách nhiệm 

sản xuất ghi trên Phiếu 

công bố sản phẩm mỹ 

phẩm 

Tên, địa chỉ tổ chức, cá nhân chịu 

trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị 

trường ghi trên Phiếu công bố sản 

phẩm mỹ phẩm 

12.  SKIN SEHERA SILKRON 45/22/CBMP-BN 08/02/2022 
PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM) 

13.  Body Nano 
152/21/CBMP-

BN 
22/06/2021 

CÔNG TY TNHH SPA THANH 

HẢI (Địa chỉ trên Phiếu công bố sản 

phẩm mỹ phẩm: 502 Bùi Trang 

Chước, Phường Hòa Xuân, Quận 

Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng, Việt 

Nam) 

14.  Toner Vitamin B5 
153/21/CBMP-

BN 
22/06/2021 

15.  Huyết Yến Collagen 
154/21/CBMP-

BN 
22/06/2021 

16.  Coffe Skincare 
155/21/CBMP-

BN 
22/06/2021 

17.  Sunscreen 
156/21/CBMP-

BN 
22/06/2021 

18.  Adore Dermatix 
172/21/CBMP-

BN 
29/06/2021 

19.  Face Mask Whitening 
173/21/CBMP-

BN 
29/06/2021 

20.  Serum Collagen Plus 
174/21/CBMP-

BN 
29/06/2021 

21.  Baby Cream 
211/21/CBMP-

BN 
16/08/2021 

22.  Night Cream 
212/21/CBMP-

BN 
16/08/2021 

23.  Day Cream 
213/21/CBMP-

BN 
16/08/2021 

24.  Serum 24K 
214/21/CBMP-

BN 
16/08/2021 
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STT 
Tên sản phẩm ghi trên Phiếu 

công bố sản phẩm mỹ phẩm 

Số tiếp nhận 

Phiếu công bố 

sản phẩm mỹ 

phẩm 

Ngày cấp 

số tiếp 

nhận Phiếu 

công bố 

Tên, địa chỉ tổ chức, cá 

nhân chịu trách nhiệm 

sản xuất ghi trên Phiếu 

công bố sản phẩm mỹ 

phẩm 

Tên, địa chỉ tổ chức, cá nhân chịu 

trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị 

trường ghi trên Phiếu công bố sản 

phẩm mỹ phẩm 

25.  Foam - Adore 
215/21/CBMP-

BN 
16/08/2021 

26.  Whitening Body 
216/21/CBMP-

BN 
16/08/2021 

27.  Acne Serum 
235/21/CBMP-

BN 
15/09/2021 

28.  Baby Cream 
339/21/CBMP-

BN 
01/12/2021 

29.  Acne Serum 
340/21/CBMP-

BN 
01/12/2021 

30.  SERUM THANH XUÂN 
345/21/CBMP-

BN 
01/12/2021 

31.  Sunscreen 22/22/CBMP-BN 07/01/2022 

32.  Huyết Yến Collagen 79/22/CBMP-BN 21/03/2022 

33.  Night Cream 95/22/CBMP-BN 12/04/2022 

34.  Body Nano 
116/22/CBMP-

BN 
04/05/2022 

35.  Day Cream 
136/22/CBMP-

BN 
18/05/2022 

36.  Slim Body 
161/22/CBMP-

BN 
01/06/2022 

37.  Ủ TRẮNG TÍA TÔ 88/23/CBMP-BN 21/03/2023 

Công ty TNHH thảo dược An Thịnh 

Đường (Địa chỉ trên Phiếu công bố 

sản phẩm mỹ phẩm: Xóm 4 Xã Nam 

Kim, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ 
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STT 
Tên sản phẩm ghi trên Phiếu 

công bố sản phẩm mỹ phẩm 

Số tiếp nhận 

Phiếu công bố 

sản phẩm mỹ 

phẩm 

Ngày cấp 

số tiếp 

nhận Phiếu 

công bố 

Tên, địa chỉ tổ chức, cá 

nhân chịu trách nhiệm 

sản xuất ghi trên Phiếu 

công bố sản phẩm mỹ 

phẩm 

Tên, địa chỉ tổ chức, cá nhân chịu 

trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị 

trường ghi trên Phiếu công bố sản 

phẩm mỹ phẩm 

An) 

38.  SUNBLOCK CREAM 
121/23/CBMP-

BN 
24/04/2023 

Công ty TNHH thương mại dịch vụ 

chăm sóc sức khỏe Spa MM Beauty 

Center (Địa chỉ trên Phiếu công bố 

sản phẩm mỹ phẩm: Số 156 Đường 

3 tháng 2 phường 12, quận 10, thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam) 

39.  
CLEANSING FOAM 

WHITENING 

122/23/CBMP-

BN 
24/04/2023 

40.  AQUA TONER THERMAL 
123/23/CBMP-

BN 
24/04/2023 

41.  Face Hoa Mẫu Đơn 
321/21/CBMP-

BN 
24/11/2021 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ MỸ PHẨM JUMI (Địa 

chỉ trên Phiếu công bố sản phẩm mỹ 

phẩm: Thôn Đông, xã Phù Khê, Từ 

Sơn, Bắc Ninh.) 

42.  Serum Alpha Burtin 5 Day 
322/21/CBMP-

BN 
24/11/2021 

43.  White 3 Day 
327/21/CBMP-

BN 
24/11/2021 

44.  8X Detox Skin 
335/21/CBMP-

BN 
29/11/2021 

45.  24H Skincare 
356/21/CBMP-

BN 
15/12/2021 

46.  Femine Wash 60/22/CBMP-BN 02/03/2022 

47.  Ủ Trắng Hoa Anh Đào 
130/22/CBMP-

BN 
13/05/2022 

48.  Body X10 
139/22/CBMP-

BN 
24/05/2022 

49.  DETOX DIAMOND 
153/22/CBMP-

BN 
27/05/2022 

50.  ONE WHITE 
154/22/CBMP-

BN 
27/05/2022 
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STT 
Tên sản phẩm ghi trên Phiếu 

công bố sản phẩm mỹ phẩm 

Số tiếp nhận 

Phiếu công bố 

sản phẩm mỹ 

phẩm 

Ngày cấp 

số tiếp 

nhận Phiếu 

công bố 

Tên, địa chỉ tổ chức, cá 

nhân chịu trách nhiệm 

sản xuất ghi trên Phiếu 

công bố sản phẩm mỹ 

phẩm 

Tên, địa chỉ tổ chức, cá nhân chịu 

trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị 

trường ghi trên Phiếu công bố sản 

phẩm mỹ phẩm 

51.  Lotion Beauty 
155/22/CBMP-

BN 
27/05/2022 

52.  Zin Oxide X5 
156/22/CBMP-

BN 
27/05/2022 

53.  DR. SKINCARE 
160/22/CBMP-

BN 
27/05/2022 

54.  Zin Oxide X5 
195/22/CBMP-

BN 
21/06/2022 

55.  LOTION BEAUTY 
243/22/CBMP-

BN 
15/08/2022 

56.  DR. SKINCARE BODY 
273/22/CBMP-

BN 
08/09/2022 

57.  LOTION BEAUTY 
316/22/CBMP-

BN 
11/10/2022 

58.  DẦU GỘI TRÀM TRÀ 01/23/CBMP-BN 03/01/2023 

59.  
TINH CHẤT MỜ NÁM NGHỆ 

TÂY 
04/23/CBMP-BN 04/01/2023 

60.  Zin Oxide X5 21/23/CBMP-BN 01/02/2023 

61.  KEM MỜ NÁM TẢO NÂU 40/23/CBMP-BN 15/02/2023 

62.  FACE DAY THÔNG ĐỎ 
109/23/CBMP-

BN 
10/04/2023 

63.  
SỮA RỬA MẶT CHIẾT XUẤT 

TRE 

294/22/CBMP-

BN 
28/09/2022 

Công ty TNHH thương mại dịch vụ 

xuất nhập khẩu Đại Thành Công 

(Địa chỉ trên Phiếu công bố sản 

phẩm mỹ phẩm: 45/25/20/41B Trần 
64.  GINSENG SERUM 

295/22/CBMP-

BN 
28/09/2022 
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STT 
Tên sản phẩm ghi trên Phiếu 

công bố sản phẩm mỹ phẩm 

Số tiếp nhận 

Phiếu công bố 

sản phẩm mỹ 

phẩm 

Ngày cấp 

số tiếp 

nhận Phiếu 

công bố 

Tên, địa chỉ tổ chức, cá 

nhân chịu trách nhiệm 

sản xuất ghi trên Phiếu 

công bố sản phẩm mỹ 

phẩm 

Tên, địa chỉ tổ chức, cá nhân chịu 

trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị 

trường ghi trên Phiếu công bố sản 

phẩm mỹ phẩm 

65.  COOLING BODY CREAM 
296/22/CBMP-

BN 
28/09/2022 

Thái Tông, phường 15, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam) 
66.  RETINOL BODY CREAM 

297/22/CBMP-

BN 
28/09/2022 

67.  WHITE PUKEL PLUS 80/22/CBMP-BN 21/03/2022 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DƯỢC MỸ PHẨM PUKEL VIỆT 

NAM (Địa chỉ trên Phiếu công bố 

sản phẩm mỹ phẩm: Thôn Trung 

Long, Xã Thanh Lĩnh, Huyện Thanh 

Chương, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam) 

68.  SKIN BODY CLEANSER 
119/22/CBMP-

BN 
09/05/2022 

69.  SKIN CARE 
147/23/CBMP-

BN 
12/05/2023 

70.  Shining Smile 
134/22/CBMP-

BN 
18/05/2022 

Công Ty TNHH Thương Mại Và 

Dịch Vụ KT- NA (Địa chỉ trên 

Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm: 

Số 7, Ngõ 146, Đường Minh Cầu, 

Phường Phan Đình Phùng, Thành 

phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái 

Nguyên, Việt Nam) 

71.  Sữa Tắm White Max 
137/22/CBMP-

BN 
18/05/2022 

72.  
PERFECT CLEANSING 

FOAM 

301/22/CBMP-

BN 
28/09/2022 

73.  
HA-B5 SERUM X10 WHITE 

MAX 

310/22/CBMP-

BN 
04/10/2022 

74.  
DUNG DỊCH VỆ SINH EVA 

CARE 

314/22/CBMP-

BN 
11/10/2022 

75.  
ARBUTIN X10 WHTE MAX 

CREAM 

315/22/CBMP-

BN 
11/10/2022 

76.  KATINA SPRAY 
321/22/CBMP-

BN 
19/10/2022 

77.  
ARBUTIN X10 WHITE MAX 

CREAM 

328/22/CBMP-

BN 
03/11/2022 
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STT 
Tên sản phẩm ghi trên Phiếu 

công bố sản phẩm mỹ phẩm 

Số tiếp nhận 

Phiếu công bố 

sản phẩm mỹ 

phẩm 

Ngày cấp 

số tiếp 

nhận Phiếu 

công bố 

Tên, địa chỉ tổ chức, cá 

nhân chịu trách nhiệm 

sản xuất ghi trên Phiếu 

công bố sản phẩm mỹ 

phẩm 

Tên, địa chỉ tổ chức, cá nhân chịu 

trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị 

trường ghi trên Phiếu công bố sản 

phẩm mỹ phẩm 

78.  
HA – B5 SERUM X10 WHITE 

MAX 

332/22/CBMP-

BN 
08/11/2022 

79.  White Care X10 68/22/CBMP-BN 10/03/2022 

Công Ty TNHH Thương Mại Và 

Dịch Vụ Mỹ Phẩm Minh Trang (Địa 

chỉ trên Phiếu công bố sản phẩm mỹ 

phẩm: Số 40A Trần Thanh Viết 

Khóm 3 Phường 2 TP Bạc Liêu, tỉnh 

Bạc Liêu) 

80.  Serum Mụn 
201/21/CBMP-

BN 
06/08/2021 

Công ty TNHH thương mại và dịch 

vụ mỹ phẩm Nam Thành (Địa chỉ 

trên Phiếu công bố sản phẩm mỹ 

phẩm: Khu 15 thôn Đồng Quyền, xã 

Xuân Hòa, huyện Lập Thạch, tỉnh 

Vĩnh Phúc, Việt Nam) 

81.  Celina Pigment Control Crème 46/22/CBMP-BN 17/02/2022 

82.  Face 3 In 1 47/22/CBMP-BN 17/02/2022 

83.  
PURYFING FOAM 

FACEWASH 

131/22/CBMP-

BN 
18/05/2022 

84.  NANO SLIM BODY 
132/22/CBMP-

BN 
18/05/2022 

85.  SERUM MỤN 
207/22/CBMP-

BN 
28/06/2022 

86.  Body X3 Beauty 
214/22/CBMP-

BN 
12/07/2022 

87.  WHITE SKIN BODY 
277/22/CBMP-

BN 
16/09/2022 

88.  
DUNG DỊCH VỆ SINH EVA 

CARE 

279/22/CBMP-

BN 
16/09/2022 

89.  
ALMOND BEAD PEELING 

GEL 

317/22/CBMP-

BN 
11/10/2022 
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STT 
Tên sản phẩm ghi trên Phiếu 

công bố sản phẩm mỹ phẩm 

Số tiếp nhận 

Phiếu công bố 

sản phẩm mỹ 

phẩm 

Ngày cấp 

số tiếp 

nhận Phiếu 

công bố 

Tên, địa chỉ tổ chức, cá 

nhân chịu trách nhiệm 

sản xuất ghi trên Phiếu 

công bố sản phẩm mỹ 

phẩm 

Tên, địa chỉ tổ chức, cá nhân chịu 

trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị 

trường ghi trên Phiếu công bố sản 

phẩm mỹ phẩm 

90.  ROMANTIC LOVE 61/23/CBMP-BN 24/02/2023 

91.  WHITENING NIGHT CREAM 87/23/CBMP-BN 21/03/2023 

92.  WHITENING DAY CREAM 89/23/CBMP-BN 24/03/2023 

93.  Dầu Xả 
349/21/CBMP-

BN 
10/12/2021 

Công Ty TNHH Thương Mại Và 

Dịch Vụ Thiện Tâm Tín (Địa chỉ 

trên Phiếu công bố sản phẩm mỹ 

phẩm: số 58 phố Nguyễn Đại Năng, 

Phường An Lưu, Thị xã Kinh Môn, 

Tỉnh Hải Dương) 

94.  Dầu Gội 
370/21/CBMP-

BN 
23/12/2021 

95.  10X Collagen 
187/21/CBMP-

BN 
19/07/2021 

Công ty TNHH thương mại và DV 

Mỹ Phẩm Kiin (Địa chỉ trên Phiếu 

công bố sản phẩm mỹ phẩm: KĐT 

Đồng Nguyên, thị xã Tù Sơn, tỉnh 

Bắc Ninh) 

96.  PAEONIA CREAM 
117/22/CBMP-

BN 
09/05/2022 

Công ty TNHH TOP KOREA (Địa 

chỉ trên Phiếu công bố sản phẩm mỹ 

phẩm: Thôn 3 xã Tân Hương, huyện 

Ninh Giang, tỉnh Hải Dương, Việt 

Nam) 

97.  WHITENING BODY CREM 
118/22/CBMP-

BN 
09/05/2022 

98.  CLEAN FACE CARE 
128/22/CBMP-

BN 
09/05/2022 

99.  WHITENING SHOWER GEL 
129/22/CBMP-

BN 
09/05/2022 

100.  
SECRET OF BEAUTY 

SERUM 

133/22/CBMP-

BN 
18/05/2022 
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STT 
Tên sản phẩm ghi trên Phiếu 

công bố sản phẩm mỹ phẩm 

Số tiếp nhận 

Phiếu công bố 

sản phẩm mỹ 

phẩm 

Ngày cấp 

số tiếp 

nhận Phiếu 

công bố 

Tên, địa chỉ tổ chức, cá 

nhân chịu trách nhiệm 

sản xuất ghi trên Phiếu 

công bố sản phẩm mỹ 

phẩm 

Tên, địa chỉ tổ chức, cá nhân chịu 

trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị 

trường ghi trên Phiếu công bố sản 

phẩm mỹ phẩm 

101.  Nước rửa tay Leaf 37/24/CBMP-BN 05/3/2024 

Công ty TNHH Nanocare 

R&D (Địa chỉ trên Phiếu 

công bố sản phẩm mỹ 

phẩm: Thôn Xuân Lai, xã 

Xuân Lai, H. Gia Bình, 

Tỉnh Bắc Ninh) 

Công ty TNHH Nanocare R&D (Địa 

chỉ trên Phiếu công bố sản phẩm mỹ 

phẩm: Thôn Xuân Lai, xã Xuân Lai, 

H. Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh) 
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